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 _____________
___________________________________

Số:        /QĐ-CTUBND
     Bình Định, ngày       tháng 7 năm 2012
QUYẾT ĐỊNH

V/v phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Dự án đầu tư xây dựng

Công trình: Đường phía Tây tỉnh Bình Định (An Nhơn - Hoài Nhơn).
_________________________________

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26/11/2003 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản ngày 19/6/2009;

Căn cứ Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 10/02/2009 của Chính phủ về Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; Nghị định số 83/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 10/02/2009;

Căn cứ Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Xét đề nghị của Sở Giao thông vận tải tại Tờ trình số 1070/TTr-SGTVT ngày 19/7/2012; Báo cáo kết quả thẩm định số 105/BCTĐ-SKHĐT của Sở Kế hoạch và Đầu tư,

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Dự án đầu tư xây dựng công trình với các nội dung chủ yếu như sau:

1. Tên công trình: Đường phía Tây tỉnh Bình Định (An Nhơn - Hoài Nhơn).
2. Tổ chức tư vấn lập dự án điều chỉnh, bổ sung: Công ty cổ phần Tư vấn thiết kế giao thông Bình Định.
3. Nội dung điều chỉnh, bổ sung của Dự án đầu tư xây dựng công trình:

3.1. Nội dung và quy mô đầu tư: Tại khoản 3, Điều 1 của Quyết định số 3114/QĐ-CTUBND ngày 24/10/2011 của Chủ tịch UBND tỉnh được điều chỉnh, bổ sung như sau:
a). Giữ nguyên các hạng mục đã phê duyệt tại Quyết định số 1298/QĐ-CTUBND ngày 13/6/2011 của Chủ tịch UBND tỉnh; Chuyển các hạng mục còn lại đã phê duyệt tại Quyết định số 497/QĐ-CTUBND ngày 01/3/2007 của Chủ tịch UBND tỉnh sang đầu tư từ các nguồn vốn khác.

b). Bổ sung các hạng mục sau:

* Nâng cấp, mở rộng đoạn tuyến ĐT629 (đoạn gần cầu Mỹ Thành):  
- Trên cơ sở hiện trạng các đoạn tuyến ĐT629 (đoạn gần cầu Mỹ Thành); tận dụng nền, mặt đường hiện hữu và tiến hành nâng cấp, mở rộng các đoạn Km83+119 - Km84; Km84+36 - Km85+49,1; Km86+28,1 - Km86+827,1; Km88+122,1 - Km88+600 theo tiêu chuẩn Đường ôtô - tiêu chuẩn thiết kế TCVN 4054-2005 với quy mô cấp VI, đường đồng bằng. Các thông số kỹ thuật:
+ Tổng chiều dài tuyến đường cần xây dựng: L = 3.171m;

+ Mặt cắt ngang: Bn = 0,50m (phần lề) + 5,50m (phần mặt đường và gia cố lề) + 0,50m (phần lề) = 6,50m;

+ Độ dốc ngang mặt đường, lề đường : im = 2%;
 il  = 4%;

- Kết cấu:

 + Đối với đoạn Km83+119 - Km84+00: Mở rộng mặt đường mỗi bên 01m và đổ bêtông ximăng mác 300 đá 2x4, chiều dày 20cm trên lớp đệm giấy dầu. Phần lề đường đắp đất cấp phối đồi, hệ số đầm chặt K95.

 + Đối với các đoạn Km84+36 - Km85+49,1; Km86+28,1 - Km86+827,1; Km88+122,1 - Km88+600: Mở rộng mặt đường mỗi bên 01m, xây dựng móng đường mới bằng cấp phối đá dăm loại 1 dày 15cm, hệ số đầm chặt k = 0,98. Đổ bêtông ximăng mác 300 đá 2x4, chiều dày 20cm trên lớp đệm giấy dầu cho toàn bộ mặt đường sau khi mở rộng. Phần lề đường đắp đất cấp phối đồi, hệ số đầm chặt K95.

* Nâng cấp, mở rộng đoạn tuyến từ Ngã ba Gò Loi đến cầu Mục Kiến:

- Trên cơ sở hiện trạng đoạn tuyến từ Ngã ba Gò Loi đến cầu Mục Kiến; tận dụng nền, mặt đường hiện hữu và tiến hành nâng cấp, mở rộng theo tiêu chuẩn Đường ôtô - tiêu chuẩn thiết kế TCVN 4054-2005 với quy mô cấp VI, đường đồng bằng. Các thông số kỹ thuật:

+ Tổng chiều dài tuyến đường cần xây dựng: L = 2.072m;

+ Mặt cắt ngang: Bn = 0,50m (phần lề) + 5,50m (phần mặt đường và gia cố lề) + 0,50m (phần lề) = 6,50m;

+ Độ dốc ngang mặt đường, lề đường : im = 2%;
 il  = 4%;

- Kết cấu: Mở rộng mặt đường mỗi bên 01m và đổ bêtông ximăng mác 250 đá 2x4, chiều dày 20cm trên lớp đệm giấy dầu. Thảm tăng cường lớp BTN nóng C20 dày 5cm cho toàn bộ mặt đường sau khi mở rộng. Phần lề đường đắp đất cấp phối đồi, hệ số đầm chặt K95.

* Nâng nền đường và 02 cầu bản hộp trên đoạn tuyến ĐT631 (gần hồ Thạch Khê, huyện Hoài Ân):  

- Xây dựng 02 cầu bản hộp theo Tiêu chuẩn thiết kế cầu 22TCN 272-05 và nâng nền đường dẫn vào các cầu.

- Tải trọng thiết kế: 0,65xHL-93;

- Mặt cắt ngang: B = 6,0m (mặt cầu) + 2x0,25m(gờ chắn lan can) = 6,5m;

- Kết cấu chủ yếu: Bêtông, bêtông cốt thép đổ tại chỗ.

- Các hạng mục công trình:
	Stt
	Tên hạng mục   công trình
	Lý trình         xây dựng
	Loại công trình - sơ đồ kết cấu nhịp
	Ghi chú

	01
	Cầu bản hộp
	Km57+350,23
	Cầu bản hộp              01 nhịp x 06m
	Đầu tư đường dẫn vào các cầu theo quy mô tuyến đường

	02
	Cầu bản hộp
	Km57+858,20
	Cầu bản hộp              01 nhịp x 06m
	


* Công trình thoát nước đoạn Mỹ Hiệp - Mỹ Trinh:

- Xây dựng 04 công trình cầu giao thông theo Tiêu chuẩn thiết kế cầu 22TCN 272-05;

- Tải trọng thiết kế: 0,65xHL-93;

- Mặt cắt ngang: 
+ Cầu dầm nhịp giản đơn: B = 6,0m (mặt cầu) + 2x0,5m (gờ chắn lan can) = 7,0m;
+ Cầu bản hộp: B = 6,0m (mặt cầu) + 2x0,25m (gờ chắn lan can) = 6,5m;

- Kết cấu chủ yếu: Bêtông, bêtông cốt thép đổ tại chỗ.
- Các hạng mục công trình:
	Stt
	Tên hạng mục   công trình
	Lý trình         xây dựng
	Loại công trình - sơ đồ kết cấu nhịp
	Ghi chú

	01
	Cầu Đập Phố
	Km43+280,40
	Cầu dầm nhịp giản đơn 01 nhịp x 15m
	Đầu tư đường dẫn vào các cầu theo quy mô tuyến đường

	02
	Cầu Gò Vàng
	Km46+963,20
	Cầu dầm nhịp giản đơn 01 nhịp x 12m
	

	03
	Cầu bản
	Km47+50,47
	Cầu bản                     01 nhịp x 03m
	

	04
	Cầu Đập Soi
	Km50+394,40
	Cầu dầm nhịp giản đơn    02 nhịp x 12m
	


* Công trình thoát nước đoạn Ân Đức - Ân Mỹ:
- Xây dựng 02 cầu dầm theo Tiêu chuẩn thiết kế cầu 22TCN 272-05;

- Tải trọng thiết kế: 0,65xHL-93;

- Mặt cắt ngang: B = 6,0m (mặt cầu) + 2x0,5m (gờ chắn lan can) = 7,0m;

- Kết cấu chủ yếu: Bêtông, bêtông cốt thép đổ tại chỗ; móng mố, trụ bằng móng cọc bêtông cốt thép.

- Các hạng mục công trình:
	Stt
	Tên hạng mục   công trình
	Lý trình         xây dựng
	Loại công trình - sơ đồ kết cấu nhịp
	Ghi chú

	01
	Cầu Truông Mây
	Km72+773
	Cầu dầm nhịp giản đơn 02 nhịp x 12m
	Đầu tư đường dẫn vào các cầu theo quy mô tuyến đường

	02
	Cầu Nước Mý
	Km74+336
	Cầu dầm nhịp giản đơn 01 nhịp x 18m
	


* Công trình thoát nước đoạn tuyến Bồng Sơn - Hoài Phú - Chương Hòa:

- Xây dựng 06 công trình cầu giao thông theo Tiêu chuẩn thiết kế cầu 22TCN 272-05;

- Tải trọng thiết kế: 0,65xHL-93;

- Mặt cắt ngang:
+ Cầu dầm nhịp giản đơn: B = 6,0m (mặt cầu) + 2x0,5m (gờ chắn lan can) = 7,0m;
+ Cầu bản hộp: B = 6,0m (mặt cầu) + 2x0,25m (gờ chắn lan can) = 6,5m;
- Kết cấu chủ yếu: Bêtông, bêtông cốt thép đổ tại chỗ.
- Các hạng mục công trình:
	Stt
	Tên hạng mục   công trình
	Lý trình         xây dựng
	Loại công trình - sơ đồ kết cấu nhịp
	Ghi chú

	01
	Cầu Phú Lương
	Km103+508
	Cầu dầm nhịp giản đơn 01 nhịp x 12m
	Đầu tư đường dẫn vào các cầu theo quy mô tuyến đường

	02
	Cầu Ông Quạnh
	Km105+850
	Cầu bản hộp 

02 nhịp x 04m              
	

	03
	Cầu Suối Đục
	Km107+069
	
	

	04
	Cầu Thanh Lương
	Km107+650
	Cầu dầm nhịp giản đơn 01 nhịp x 18m
	

	05
	Cầu Mỹ Bình
	Km108+873
	
	

	06
	Cầu Ngã Ba
	Km112+400
	Cầu dầm nhịp giản đơn 02 nhịp x 18m
	


* Đoạn tuyến Nhơn Tân - Nhơn Phúc - Tây Vinh:  
- Xây dựng 03 cầu bản hộp theo Tiêu chuẩn thiết kế cầu 22TCN 272-05.

+ Tải trọng thiết kế: 0,65xHL-93;

+ Mặt cắt ngang: B = 6,0m (mặt cầu) + 2x0,25m (gờ chắn lan can) = 6,50m;

+ Kết cấu chủ yếu: Bêtông, bêtông cốt thép đổ tại chỗ.

+ Các hạng mục công trình:
	Stt
	Tên hạng mục   công trình
	Lý trình         xây dựng
	Loại công trình - sơ đồ kết cấu nhịp
	Ghi chú

	01
	Cầu bản hộp
	Km3+970
	Cầu bản hộp              01 nhịp x 06m
	Đầu tư đường dẫn vào các cầu theo quy mô tuyến đường

	02
	Cầu bản hộp
	Km4+050
	Cầu bản hộp              01 nhịp x 06m
	

	03
	Cầu bản hộp
	Km14+853
	Cầu bản hộp              01 nhịp x 06m
	


- Xây dựng gia cố rãnh dọc tại Km5+540,08 - Km5+840,47 với chiều dài L = 300,39m; kết cấu chủ yếu bằng bêtông, bêtông cốt thép.

* Cầu Mục Kiến:  

- Xây dựng theo Tiêu chuẩn thiết kế cầu 22TCN 272-05 với quy mô vĩnh cửu, cầu dầm nhịp giản đơn bằng bêtông cốt thép thường.

- Sơ đồ kết cấu nhịp: 09 nhịp x 18m;

- Tải trọng thiết kế: HL-93;

- Khổ cầu: B = 7,00m (mặt cầu) + 2x0,50m (gờ chắn lan can) = 8,00m;

- Độ dốc ngang mặt cầu: in = 2%;

- Kết cấu nhịp dầm, mố trụ cầu, móng cọc bằng bêtông cốt thép.

3.2. Tổng mức đầu tư điều chỉnh, bổ sung:
a) Theo Quyết định số 906/QĐ-SGTVT ngày 18/6/2012 của Giám đốc Sở Giao thông vận tải về phê duyệt dự toán điều chỉnh, bổ sung của công trình.

b) Theo nội dung quy mô đầu tư bổ sung tại mục 3.1 nêu trên (kể cả chi phí bồi thường, GPMB khi đầu tư các hạng mục này).

3.3. Tổng mức đầu tư sau khi điều chỉnh, bổ sung: 386.107.312.000 đồng
(Ba trăm tám mươi sáu tỷ, một trăm lẻ bảy triệu, ba trăm mười hai nghìn đồng).
         Đơn vị tính: đồng.
	Stt
	Cơ cấu                            nội dung chi phí
	Tổng mức đầu tư đã phê duyệt tại Quyết định số 497/QĐ-CTUBND ngày 01/3/2007 của Chủ tịch UBND tỉnh
	Tổng mức đầu tư đã phê duyệt điều chỉnh, bổ sung tại Quyết định số 1298/QĐ-CTUBND ngày 13/6/2011 của Chủ tịch UBND tỉnh
	Đề nghị phê duyệt điều chỉnh, bổ sung

	1
	Chi phí xây dựng
	291.926.555.000
	193.916.406.000
	276.555.282.000

	2
	Chi phí khác
	27.438.631.000
	13.832.611.000
	19.885.677.000

	3
	Chi phí bồi thường, GPMB
	34.805.607.000
	65.971.607.000
	69.716.599.000

	4
	Chi phí dự phòng
	31.936.519.000
	15.634.105.000
	19.949.754.000

	Tổng cộng
	386.107.312.000
	289.354.729.000
	386.107.312.000


(Chi tiết tổng mức đầu tư đề nghị điều chỉnh, bổ sung theo phụ lục đính kèm).

* Nguồn vốn thực hiện các hạng mục bổ sung: Vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2012-2015. Riêng ngân sách huyện Hoài Ân và huyện Hoài Nhơn thanh toán chi phí bồi thường, GPMB các hạng mục được giao trên địa bàn.
4. Nội dung khác: Các nội dung khác vẫn giữ nguyên theo các Quyết định số 497/QĐ-CTUBND ngày 01/3/2007, số 818/QĐ-CTUBND ngày 20/4/2011, số 1298/QĐ-CTUBND ngày 13/6/2011, số 3114/QĐ-CTUBND ngày 24/10/2011 và số 1077/QĐ-CTUBND ngày 28/5/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh.
Điều 2. Chủ đầu tư (Sở Giao thông vận tải) có trách nhiệm tổ chức thực hiện Quyết định này theo đúng trình tự quy định hiện hành của Nhà nước về quản lý dự án, chi phí đầu tư xây dựng công trình và thường xuyên báo cáo tình hình thực hiện đầu tư xây dựng công trình nêu trên cho các cơ quan liên quan để theo dõi, tổng hợp và báo cáo UBND tỉnh theo quy định.

Quyết định này điều chỉnh, bổ sung các Quyết định số 497/QĐ-CTUBND ngày 01/3/2007, số 818/QĐ-CTUBND ngày 20/4/2011, số 1298/QĐ-CTUBND ngày 13/6/2011, số 3114/QĐ-CTUBND ngày 24/10/2011 và số 1077/QĐ-CTUBND ngày 28/5/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện Hoài Ân, huyện Hoài Nhơn và Thủ trưởng các sở, ban, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Quyết định này kể từ ngày ký./.

KT. CHỦ TỊCH

Nơi nhận:
PHÓ CHỦ TỊCH
- Như Điều 3;

- CT và các PCT UBND tỉnh;

- TT Công báo;

- Lưu: VT, K6, K14.



Hồ Quốc Dũng
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